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1.  MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA.
	     Cấp độ

Chủ đề
	Các mức độ tư duy
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dông
	

	
	
	
	CĐT
	CĐC
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	
	
	

	Chủ đề 1 :
Đặc điểm
 cơ thể sống
	Biết được thế nào vật sống, vật không sống. 
	
	
	
	
	
	

	Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ :
	1 câu
1 điểm

	
	
	
	
	
	1 Câu 
1 đ
10 %

	Chủ đề 2 :
Tế bào
 thực vật
	Biết tb ở Mô phân sinh cú khả năng phân chia
	Nêu được cấu tạo và chức năng của tế bào thực vật
	
	
	
	
	

	Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ :
	1/2 câu 
0,5 đ

	1 câu
3 đ 
	
	
	
	
	 1,5 câu
3,5  đ
35  %

	Chủ đề 2 :
Rễ
	
	
	
	
	Vận dụng thực tế thu rễ củ trước khi cây ra hoa tạo quả
	
	

	Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ :
	
	
	
	
	1/2câu 
1 đ

	
	0,5 câu
1 điểm
10  %

	Chủ đề 3 :
Thân
	Nhận biết được 1 số loại thân biến dạng
	
	Hiểu được các hình thức bấm ngọn tỉa cành đối với từng loại cây
	Thiết kế TN chứng minh về sự vận chuyển các chất trong thân
	
	Áp dụng để bấm ngọn tỉa cành cho hợp lý
	

	Số câu :
Số điểm :
Tỉ lệ :
	1/2câu 
0,5 đ

	
	1  câu 
1 đ

	1 câu 
2 đ

	
	1/2 câu
1 đ

	3  câu
4,5 đ
45 %

	T/số câu 
T/ số điểm
Tỉ lệ % :
	3  câu
5  điểm
50 %
	2 câu
3 điểm
30 %
	1  câu
2 điểm
20  %
	6 câu
10 điểm
100 %




	Tổ trưởng duyệt :




Nguyễn Thị Hằng
	Ban giám hiệu duyệt :





	Giáo viên ra đề




Hoàng Thế Chiến








2. Nội dung đề :
I. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Câu 1. ( 1 điểm)  Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng:
a. Các tế bào ở mô nào co khả năng phân chia ?
	      a.  Mô mềm
      b.  Mô nâng đì
	     c.  Mô phân sinh 
     d .  Cả 3 loại Mô trờn 


b. Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các thân biến dạng:
a. Củ cà rốt, củ khoai tây, củ khoai lang, củ gừng.
b. Củ cải, củ giềng, củ hành, củ sắn.
c. Củ su hào, củ khoai tây, củ gừng, củ dong ta.
d. Củ đậu, củ chuối, củ nghệ, củ nhân sâm.
Câu 2. ( 1 điểm) Khi trồng các cây nờu trong bảng, để cú năng suất cao người ta thường sử dông các biện pháp nào? Đánh dấu (+) vào ô trống đỳng.
	STT
	Tờn cây
	Công dông
	Biện pháp

	
	
	
	Bấm ngọn
	Tỉa cành

	1
	Chanh
	Lấy quả
	
	

	2
	Gai
	Lây sợi từ thân.
	
	

	3
	Bông
	Lấy sợi từ quả
	
	

	4
	Cây  mồng tơi
	Lấy lá làm rau.
	
	


Câu 3: ( 1 điểm)  Chọn câu trả lời đỳng hoặc sai :
a. Quyển vở, hòn đá, cái cặp là những vật không sống 
	          a. Đỳng
	          b. Sai       


b. Mọi cơ thể sống đều cú khả năng di chuyển
	          a. Đỳng
	          b. Sai       


II .Phần tự luận. ( 7 điểm)
Câu 4: ( 3 điểm)  Nờu cấu tạo và chức năng của tế bào thực vật ?
Câu 5. ( 2 điểm)  Thiết kế thớ nghiệm chứng minh sự dài ra của thân?
Câu 6: ( 2 điểm)  
   a. Ta thường thấy gia đình thu hoạch các loại cây rễ củ vào thời gian nào của cây ? 
   b. Tại sao phải thu hoạch vào thời gian đú ? 

3. Đáp án 

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	
	I. Phần trắc nghiệm 
	3 điểm

	1
	a – c
b - c
	0,5
0,5

	2
	Bấm ngọn :
1
3
4
	
0,25
0,25
0,25

	
	Tỉa cành: 2
	0,25

	3
	a - a
b - b
	0,5
0,5

	
	II. Phần tự luận :
	7 điểm

	4
	Cấu tạo tế bào thực vật là:
	2  điểm

	
	- Vách tế bào: làm cho tế bào cú hình dạng nhất định.
- Màng sinh chất: bao bọc ngoài chất tế bào.
	0,5
0,25

	
	- Chất tế bào: là chất keo láng, chứa các bào quan. Diễn ra hoạt động sống của tế bào.
	
0,5

	
	- Nhân: Điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
	0,5

	
	- Không bào: chứa dịch tế bào
	0,25

	5
	Gieo cây vào 2 chậu cho đến khi ra 2 lá thật thì chậu 1 ngắt ngọn còn chậu 2 thì không ngắt ngọn sau 3 ngày đo chiều cao của cây ở chậu 2 cao hơn so với chậu 1. Từ đú kết luận thân dài ra do bộ phận ngọn
	2  điểm





	6
	
	3 điểm

	
	- Thường thu hoạch các loại rễ củ như : sắn, cà rốt, củ cải ... trước khi cây ra hoa và tạo quả.
	1

	
	- Vì chất dự trữ trong củ  được dựng để cung cấp chất dinh dưìng cho cây khi cây  ra hoa tạo quả.
	1


	
	-> Sau khi cây ra hoa và tạo quả, chất dinh dưìng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa làm cho rễ củ xốp teo nhá lại  chất lượng và khối lượng của củ đều giảm.
	1



4.Đánh giá nhận xét  sau khi chấm bài kiểm tra.
- Kiến thức:  ............................................................................................................. ......
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Về kĩ năng vận dụng:..................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]- Về cách trình bày:.......................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................













Họ và tên: ........................................        KIỂM TRA GIỮA KÌ 1
Lớp: ...........                                         Môn: Sinh học 6 - Thời gian: 45'
	Điểm



	Lời phê của thầy cô giáo



I. Phần trắc nghiệm: ( 3 điểm)
Câu 1. ( 1 điểm)  Hãy khoanh tròn chữ cái đầu câu trả lời em cho là đúng:
a. Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia ?
	      a.  Mô mềm
      b.  Mô nâng đỡ
	     c.  Mô phân sinh 
     d .  Cả 3 loại Mô trên 


b. Tập hợp nào sau đây chỉ gồm các thân biến dạng:
a. Củ cà rốt, củ khoai tây, củ khoai lang, củ gừng.
b. Củ cải, củ giềng, củ hành, củ sắn.
c. Củ su hào, củ khoai tây, củ gừng, củ dong ta.
d. Củ đậu, củ chuối, củ nghệ, củ nhân sâm.
Câu 2. ( 1 điểm) Khi trồng các cây nờu trong bảng, để cú năng suất cao người ta thường sử dông các biện pháp nào? Đánh dấu (+) vào ô trống đỳng.
	STT
	Tên cây
	Công dụng
	Biện pháp

	
	
	
	Bấm ngọn
	Tỉa cành

	1
	Chanh
	Lấy quả
	
	

	2
	Gai
	Lây sợi từ thân.
	
	

	3
	Bông
	Lấy sợi từ quả
	
	

	4
	Cây  mồng tơi
	Lấy lá làm rau.
	
	


Câu 3: ( 1 điểm)  Chọn câu trả lời đúng hoặc sai :
a. Quyển vở, hòn đá, cái cặp là những vật không sống 
	          a. Đúng
	          b. Sai       


b. Mọi cơ thể sống đều cú khả năng di chuyển
	          a. Đúng
	          b. Sai       


II .Phần tự luận. ( 7 điểm)
Câu 4: ( 3 điểm)  Nờu cấu tạo và chức năng của tế bào thực vật ?
Câu 5. ( 2 điểm)  Thiết kế thí nghiệm chứng minh sự dài ra của thân?
Câu 6: ( 2 điểm)  
   a. Ta thường thấy gia đình thu hoạch các loại cây rễ củ vào thời gian nào của cây 
   b. Tại sao phải thu hoạch vào thời gian đó ? 
Bài làm:
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................









